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Thân Dậu niên lai kiến thái bình 
 

 
 

 

Xin xem phần giải đáp trang kế tiếp 

  

NGANG 

 

1. Thành phần láy của động từ “bắt”. 

3. Dải băng thắt gút lại dùng để trang sức. 

4. Nghĩa Nôm của chữ “thiểu”. 

5. Tên gọi can và chi của năm âm lịch 2017. 

9. Chữ Hán-Việt có nghĩa là “trả lại”. 

10. Trái với Tết tây là Tết _____. 

11. Đồng nghĩa với “cành”. 

14. Món ăn gọi là “nộm” trong tiếng bắc. 

15. Xem lại, dượt lại. 

 

DỌC 

 

1. Thiên can đến trước “đinh” 

2. Loại trái có vị cay. 

3. Quốc gia có thủ đô là Đông Kinh. 

5. Chữ “đường” đọc trại đi. 

6. Tiếng làm điếc tai của kèn. 

7. Con sông lớn ở Đà Nẵng. 

8. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Q____. 

12. Chữ Hán-Việt có nghĩa là “yêu”. 

13. Gọi lớn. 
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